






L Ờ I N Ớ I D Ả I 

NiỊÙy nay, cùng với sự phái triển mạnh mẽ cua ngành khoa học đát Thê mới. khoa học 
à Việt Nam dã dạt dược những thành tựu vượt bậc. Các công trình nghiên cứu vơ dát \ lẹt ì 
rất plìơiìíỊ phú và toàn diện, vì thè những hiếu biết vé dát cũng khá dãy chi và sán sắc hơn. 

Cồng tác diêu tra phân loại đất Việt Nam dã có sự thay dôi dê hòa nhập với phân loại 
Thè íỊÌâi. Hiện nay Mệt Nam ứn\> dụ mị plnửmỵ pháp dinh lưựiìíỊ cút! FAO - UNESCO dè 
hành phân loại dái và chú chỉn ban dồ. Theo phương pháp phán loại nãy thì các nhóm và 
dát Việt Nam dã có sự thay dôi nhiêu so với cách phân loại theo phát sinh học trước dây. 

Khoa học môi trường cũ mỉ khăng định: tỉ tít không lỉliữìiạ là tư liệu sàn xuất cơ bán 
HÔI1Í> nghiệp mà ròn ch lực roi là bộ phận quan ỉ rọ mị của hệ sinh thái một vùng. 

Việc ứng dụ mị nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào san xuất Ị lùn ạ nghiệp, như: li 
canh tàng năng suất, dũng các í>iâììg cây nạán Iiiịùy cao san, dán ta' nhiêu phán bón hóa ì 
thuốc bào vệ thực VỘI, chát kích thích, chái diêu hòa sinh trưởng,... dã tán lị thâm những 
ÍỈỘÌÌÍỊ mới dối với dốt và tạo ru nlìữiìíỊ chuyên biến da dựng vù sâu sắc hơn dối với dát dai. 

Nhữini hiếu biết mật cách khoa học và ít im lị đắn vé (úc nhóm và loại đát, khônỵ lìh 
íỊÌúp cho việc khai thác thít hợp ly. nnrny lại hiệu (/nà kinh tứ cao, nùi còn li xúy củfìỊ> nùng 
độ phì nhiêu cùn dát, bào vệ mói ì rường sinh thúi vù mang lại canh quan vãn hóa HiỊÙv c 
phồn vinh lum. 

Do có những thay đổi dó, liên cuốn ÍỊÌÚO trình Thó nhưỡng học của Trường Đại học N 
nghiệp lì - Huê (nay lù Trường Đại học Nòìiiị Lãm Huế) do Tiến sĩ Trần Đức Dục chủ b 
với tập thê tác ịịià biên soạn là Hoàng Văn Công - Trần Đức Dục - Lé Thanh Bồn, Nhà .1 
bán Nông nghiệp ấn hành năm 1992. dã dù/li! lủm lủi liệu phục vụ ẹiciììịỉ dạx vù học tập ì 
Tho nhưỡng cho các ngành học ir<>HỊ> Trường, hiện nay dã có nhiều thòng tin không còn 
cập nhật. 

Với kinh nghiệm nhiêu năm troniỊ i>iứm> dạy vù nghiên cứu khoa học, tòi dã cô iịầnỵ I 
soạn lại cuốn iịiáo trình náy đê có những thóiỉí> tin mới hơn, cập nhật hơn, ỳ úp cho việc ÍỊÌ 
dạy cùa ÍỊÌÚO viên vù học lụp cùa sinh viên các nạủnh Quán lý chít dai, Khoa học Đát, Khoa 
Mói trưởng Nônỵ iiíỊỈìiệp, Trồng trọi. Bao vợ thực vật, Nông học, Làm vườn và sinh vật ve 
(lõm; thời có thở dìtnỵ làm tài Hen thum kháo che lìỉiữiiạ ngành học khúc vũ cho các CÚI 

khoa học kỹ thuật hoại dộiiịỉ ỉrotiạ lĩnh vực nòiìíỊ lâm nghiệp. 

Xin chán thành cám ơn Tiến sĩ Trân Đức Dục dã phàn biện và í>óp ý tỉ ớ hoàn thiện ( 

trình này, 

Mặc dù dã có nhiêu rô íỊííiìiị, nhưng không thê tránh khói nlỉữiií] thiêu SÓI và hạn chê. 
I1IOI1ỊỈ dược sự tham í>ia íỊÔp ý cùa rác (ÍỐIÌÍỊ nghiệp và bạn dọc, dê ciiúiiíị tói xửa chừa và lì 
chinh thêm trong tủn xuất bản sau. 

T Á C G I Ả 





B À I M Ở Đ Ấ U 

1. K h á i n i ệ m về đ ấ t 

v . v . Đôcu t r a i ep (1846 - 1903) người Nga là người đầu tiên đã xác đ ịnh một cách khoa 
về đất rằng: Đất là tầng ngoài cua đá bị biến đ ổ i một cách tư nhiên dưới tác dung tổng hợp 
nhiều yếu tố. Theo Đôcu t r a i ep : Đứt trên bé mặt lục địa là một vật thê thiên nhiên được 
thành do sự tác tỉ ộ li ti lổng hợp cực kỳ phức tạp cùa 5 yếu tố: sinh vặt, đả mẹ, địa hình, khi 
và ruổi địa phương, 

V . R . V i l i a m (1863 - 1939) - V i ệ n sĩ thổ nhưỡng nông hóa Liên x ỏ (cũ) thì cho răng đ 
lớp tơi xốp của vó lục địa, có độ dày khác nhau, có thế sán xuất ra những sản phàm cùa 
trồng. Tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt giữa "đá m ẹ " và đát là độ phì nh iêu , nếu chưa có độ 
nh iêu , thực vật thượng đ áng chưa sống được thì chưa gọ i là đất. Độ phì nhiêu lã khá năng 
dát cỏ thê cung cáp nước, thức ăn vù đảm bảo các diêu kiện khác để cây trồng sinh trướng 
triển và cho năng suất. Như vậy độ phì không phái chi là số lượng chất dinh dưỡng tổn 
trong đát mà là khá nâng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây nhiều hay ít. Khá nâng đ ó n 
hay ít (tức độ phì cao hay thấp) là do các tính chất lý học, hóa học và sinh học cùa đất q 
đ ịnh; ngoài ra còn phụ thuộc vào đ iểu k iện thiên nhiên và tác động cùa con n g ư ờ i . Đ ộ pl 
một chi tiêu rất tổng hợp, là sự phán ánh tất cá các tính chất cùa đất. 

Như vậy. nguồn gốc cùa đất là từ các loạ i "đá m ẹ " nám trong thiên nhiên lâu đời bị phá 
dần dần dưới tác dụng của yếu tố lý học. hóa học và sinh học. tạo ra độ phì nhiêu đế cây ti 
sinh trướng phát t r iển và cho nâng suất. 

Đôi với đất trồng trọt ngoài nhũng yếu tố tự nhiên, thì yếu tố con n s ư ờ i có ánh hưởng l ĩ 

tính quyết đ ịnh đến sự tổn tạ i và phát t r iển của đất . 

2. T h à n h p h ầ n CƯ b á n của đ á t 

Các loạ i đất , dù là loạ i đất nào cũng đều cổ các thành phần cơ bản đ ó là: 

- Chất vỏ cơ do đá phá hủy tạo thành ch iếm khoáng 95% trọng lượng hay 38% thể t ích 
chát rắn; 

- Chất hữu cơ do xác sinh vật phán húy ch iếm dưới 5% trọng lượng hoặc 12% thể t ích 
rán; 

- Không khí ( 0 2 , N , . c o , ) một phán từ khí quyên xâm nhập vào hoặc do đất sinh ra; 

- Nước chú yếu do từ ngoài xàm nhập vào và vì có hòa tan nhiều chất cho nên nước ti 
đất thực chất là dung dịch đất ; 

- Sinh vật sống trong đất như cỏn t rùng, giun. nguyên sinh động vật, các loài táo và vi 
vật đất, là thành phần rất quan trọng, đặc biệt là vi sinh vậ t , bới vì hầu hết các quá trình 

hóa phức tạp xay ra trong đất đều có sự tham gia cùa vi sinh vậ t . 

T ỷ l ệ những thành phần trên có thế rất khác nhau. Ví dụ trong đất than bùn hàm lượn" 
hữu cơ rất cao, ngược l ạ i trong đất cát , hoặc đất xói mòn trơ sỏi đá k h ô n g có thực bì che phi 
hàm lượng chất hữu cơ rất thấp. K h ô n g khí và nước trong đất cũng thay đ ố i rất nhiều bới ỳ 



thành phan này cùng tổn tai trong các khe hơ cua đất, nó phụ thuộc vào đ ó chặt . độ xốp và độ 
am cùa đát. 

3. Đát là cơ sớ sinh sõng và phát triển thưc vật 

Thực vật muốn sinh t rưởng phát t r iển được phái cán có đù 5 yếu tố là: ánh sána (quang 

nâng) , nhiệt lượng (nhiệt năng) , không khí ( 0 , và c o , ) , nước và thực ăn k h o á n g . T r o n " đó . ha 

yếu tố: ánh sán" , nhiệt lượng và không khí là do thiên nhiên cung cấp (còn gọ i là các yếu to vũ 

t rụ); nước là yếu tô vừa do thiên nhiên vừa do đát cung cấp; còn thức ăn k h o á n " " ỏ m rất nhiêu 

nguyên tô N , p. K. s. Ca. Mg, . . . và các nguyên tó vi lượng thì hoàn toàn là do đát cun" cấp. 

Vì vậy, nếu c ù n " một loạ i giống cây trổng, với các biện pháp canh tác n h ư nhau và điêu 
kiện thời t iết khí hậu bình thường, thì trên các loạ i đất khác nhau n à n g suất cây t rồng cao hay 
tháp nối chung phụ thuộc vào k h i năng cung cấp nước và thức ùn cùa đất. 

Đất còn là nơi đế cho cày cám rỏ. "bám trụ", k h ô n g đổ n g h i ê n g ngả bở i mưa và gió. 

4. Đ á t là t ư l i ệ u s á n xuấ t co h á n của n ó n g ngh iệp 

Nói đến san xuất nông nghiệp là phái nói đến đất . C h ú n g ta biết r àng nếu k h ô n g có thực vật 
hút thức ăn t ron" đát qua tác dụng quang hợp biến thành chất hữu cơ thực vật thì động vật 

khan" thế có neuồn nâng lượng cân thiết đế duy trì cuộc sống cứa c h ú n g . Như vậy đát không 
nhũng là cơ sơ san xuất ra thực vật mà còn là cơ sớ đe sàn xuất ra động vậ t . Trổng trọt phát 

t r iển thì chân nuôi c ũ n " phát t r iển . 

Bới vậy đất là đôi tượng lao động canh tác của loài n g ư ờ i , là tư l i ệ u sản xuất cơ bản cửa 
nông nghiệp. 

5. Đ á t là mộ t bộ p h ậ n quan t r ọ n g của hệ sinh t h á i 

Trong mói trường thiên nhiên của một vùng thì thực vậ t , động vậ t , vi sinh vậ t , thổ nhưỡng 

làm thành một hệ sinh thái . 

Khoa học m ỏ i trường kháng đ ịnh: Đất không những t i tư l i ệu sán xuất cơ bản cùa nông 
nghiệp mà còn dược coi là một bộ phận (/non trọng cua hệ sinh thái mọt vùng. 

Loài người luôn tìm cách cái tạo mói t rườn" đất đế phù hợp xới yêu cầu của sán xuất và 
cuộc sổng, Nhưng mật khác sự hoạt động cua con người cổ lúc cũng làm phá húy cân bằng sinh 
thái tự nhiên, hậu qua cùa nó sẽ mang lạ i một sỏ tổn thát không bù đ á p được. Th í dụ hậu quá 
cùa ỏ n h i ễ m đất có thể gây nên tình trạng hoang hóa đất . thay đ ố i hệ sinh thái đất . thay đ ổ i hệ 
sinh thái đồng ruộng, thậm chí có thể đản đến sự diệt vong của một số sinh vật trong vùng . gây 
ảnh hướng xấu đến sức khỏe con người và gia súc. 

Bới vậy những n ăm gần đây , thổ nhưỡng học đã trớ thành một bộ phận quan trọng cua khoa 
học môi trường. Việc sứ dụng đất không những chỉ căn cứ vào yêu cầu của nền kinh t ế quốc 
dán và sự phát t r iển nông nghiệp, mà còn phái xuất phát từ góc đ ộ khoa học môi t rường. 

6. Sơ lược về l ịch sử p h á t t r i ể n khoa học t h ổ n h ư ỡ n g t r ê n t h ê g iớ i và Ư V i ệ t N a m 

a. Lịch sử khoa học thổ nhưỡng thế giới 

Đỏcutraiep (1846 - 1903) người Nga là người đậ t cơ sớ cho khoa học T h ổ nhưỡng. Ô n g là 
li "Ười địa [ý địa chất, ông đã đưa ra đ inh nghĩa về đất tương đòi hoàn ch ính đầu tiên dó la: 

"Đất là mùi vát thể thiện nhiên dượt hình thành do tổng hợp cua 5 yếu tố: sinh vật, dó mẹ, dịu 
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hình. khí hậu và tuổi dịu phương ". Ong cho rằng: K h i nghiên cứu đất phái ngh iên cứu nó tr 
mố i quan hệ phức tạp với môi trường xung quanh và phai gắn lý luận với thực tiên. 

T ừ khi cổ học thuyết cua Đỏcutraiep ra dờ i . sự nghiên cứu về đất mới được chú ý và ng 
khoa học đất mới bát đầu phát t r iển mạnh mẽ . 

ỉ). Lịch sứ khoa học thô nhưỡng ở Việt Nam 

- T h ê kỵ 19 vé t r ư ớ c : 

Những m õ ta cua L ễ Quý Đón (1776) vé núi non. sông ngòi , địa hình đất đai từ Nghệ 

đến Quáng Nam được coi là nhãn quan cua nhà địa lý tự nhiên và địa lý thổ nhưỡng. 

Đen năm 1886 mới xuất hiện nhũn" tác phàm cua cúc nhà địa lý thổ nhưỡng Pháp (d 
hình là M . Janet). 

Cuối thế kỷ 19, Phòng Phán tích và nghiên cứu nông nghiệp ứ Sài Gòn được thành lập (năm 189 

p. Monrange lấn đẩu tiên trình bày báo cáo khoa học về thành phần lý hóa học của đất 
Nam K ỳ trong Tạp ch í K i n h t ế Đ ô n g Dương 1902. 

Như vậy công tác nghiên cứu đất cũng đã có bước phát t r iển nhất đ ịnh. 

- T r o n g t h ế ký 20: 

+ Trước năm ỉ 945: 

Năm 1903 Phòng Nghiên cứu và phân tích nông cõng nghiệp ớ Hà N ộ i đã hoạt độ 

Aupray đã nghiên cứu và phán tích đất ở trai thí nghiệm trồng ngô Thanh Ba - Phú T h ọ và đã 

xuất hướng sứ dụng phân bón. Từ 1903 - 1909 đã tập trung nghiên cứu đất và phân bón ch 

trạm thí nghiệm Bác và Trung kỳ (Phú Tho. Thanh Ba. Yên Đ ịnh, Q u á n g Ngãi . Đ ã n g Kia . 

Phò. Tuyên Quang, Phủ L ạ i m Thương) . 

B. Tkatchenko năm 1934 đã cổ nhiều cóng trình chuyên kháo ở các t rạm thí ngh iêm và 

đau tiên làm thí đ i ế m bán đ ồ nông hóa cho từng hccta đất. 

T ạ i V i ệ n Khảo cứu Nông Lâm Đỏnc Dương dưới sự chỉ đạo của E. M . Castagnol đã che 

đời hàníi loạt công tr ình nghiên cứu về đất như: 

- E. M . Castagnol và Phạm Gia Tu: Nghiên cứu các loạ i đá ong chính ớ Đ ô n g Dương. 

- E. M . Castagnol (1934): Những đặc tính cơ bán cua đất Bác kỳ và Trung kỳ . 

- E. M . Castagnol (1934): Ban đồ đát đồng băng sõng Hồng. 

- E. M . Caslasnol nghiên cứu chuyên để vé các loạ i đất và sử dụng đất như: Đất pl 

(1934), dát đỏ phát t r iển trên đá mẹ bazan và axii ớ Tây Nguyên (1952). 

- E. M . Castagnol và H ổ Đ á c V ị , 1951: Những Nấn đ ề t hố n h ư ỡ n g và sứ dụng đá 

Đ ô n g D ư ơ n g . 

Như vậy. những nghiên cứu về đất ớ V i ệ t Nam và Đ ô n g Dương trong nứa đầu t h ế ký 

đã t iến hành có cơ sớ khoa học, có mục tiêu thực t iễn rõ; nhưng cũng còn có nhũn" hạn ( 

nhất dinh về nghiên cứu phát sinh, phát t r iển, đặc biệt còn rất hạn c h ế về phân loạ i đánh giá 
và nghiên cứu nông hóa đất . 

+ San năm ì945: Tức là giai đoan sau cách mang tháng T á m . 



C ó thê chia thời k ỳ này thành 3 giai đoan: Sau cách mạng tháng T á m đ ế n n ăm 1957: từ 
năm 1958 đèn 1975 và sau năm 1975, 

Sau cách mạng tháng Tám đến năm 1957: 

Năm 1956 Học viên N ô n g Lâm (nay là Đ ạ i học Nông nghiệp ì Hà Nôi) ra đ ờ i . 

Năm 1957 Bộ m ô n N ô n g hóa T h ổ nhưỡng cua Học v iện Nông L à m được thanh lập. do KS. 
Lò Vãn Căn phụ t rách, đã t r iển khai chương tr ình nghiên cứu, bắt đầu lấy m ẫ u dát xác đ ịnh tính 
chất nông hóa phục vụ cho các thí nghiệm đồng ruộng ớ các t rạ i thí ngh iệm. 

Từ năm 1958 đen năm 1975: Các cơ sớ nghiên cứu về thổ nhưỡng n ô n " hóa đã hình thành 
và phát t r iển ớ các v iện và các t rường đ ạ i học. 

Khoa học đất phái t r iển theo hai t rường phái: m iền Bắc theo t rườn" phái Liên X ô (cũ) và 

miền Nam theo t rưởng phái M ỹ . 

Bộ mòn N ô n g hóa T h ổ nhưỡng Học x iên Nông L â m kết hợp với c h u y ê n gia L iên X ô V . M . 
Fridland xây dựng được Sơ đ ổ T h ổ nhưỡng m iền Bắc V i ệ t Nam tỷ l ệ 1/1 t r i ệu , k è m theo bản 
chú aíái (1960); vỏ phong hóa và đất nhiệt đới ẩm (lấy ví dụ miền Bắc V i ệ t Nam) (1964). 

Năm 1963 V i ệ n Khoa học Nông nghiệp được tách ra từ Học v iện N ó n g L â m . Bộ môn Thố 
nhưỡng Nông hóa cua V i ệ n là một cơ sớ nghiên cứu mang tính chất chú lực của ngành . 

Nam 1969 V i ệ n T h ổ nhưỡng Nông hóa được thành lập, t ỉ iữ chức n ăng thường trực cùa Ban 
biên tập Ban đồ đất V i ệ t Nam. Ban biên tập Bán đồ đã chí đạo ngh iên cứu phân loạ i đát, xây 
dựng hán đổ đất miền Bác V i ệ t Nam ti l ệ 1/500.000 và nhiêu hoạt động nghiến cứu về đát t iếp 

theo. 

San 1975, khoa học đất cùa hai m iền hòa nhập và cùng phát t r i ể n , đã có nh iều công trình 
nghiên cứu chuyên ngành . Đặc biệt năm 1978 đã hoàn thành được bản đ ồ đất toàn quốc tỉ lệ 
1/1 t r iệu với bán phàn loạ i đất cá nước V i ệ t Nam. 

Ngày 08 - 6 - 1991 H ộ i Khoa học Đất V i ệ t Nam đã ra đờ i và tập hợp được nh iều nhà khoa 

học nghiên cứu vé T h ố nhưỡng N ô n g hóa, nhằm thúc đẩy Khoa học đất V i ệ t Num ngày càng 
phát t r iển . 

N ă m 1996 bản đ ồ đất V i ệ t Nam tỷ l ệ 1/1 t r iệu , phân loạ i đất theo phương p h á p đ ịnh lượng 
FAO - UNESCO, do H ộ i Khoa học Đài V iệ t Nam chú trì đã được hoàn thành . 

Như vậy Khoa học đất V i ệ t Nam tuy mới ra dời . nhưng đã có những bước phát t r iển nhanh 
vững chắc, hiện nay đã có the hòa nhập được với sự phát t r iển như vũ bão của Khoa hoe đất trên 
T h ế g iớ i . 

7. Đ ỏ i t ượng và n h i ệ m vụ cua T h ổ n h u õ ì ì g học 

T h ố nhưỡng học là m ô n học nghiên cứu đất trồng. 

Đ â y là một m ô n khoa học cớ sà nhầm bồi dưỡng cho sinh viên k i ế n thức về nguồn gốc hình 
thành đất, sự phát sinh, phát t r iển của các loạ i khác nhau, những đặc tính về hình thái . lý hoe 
hóa học và sinh học đất . cũng từ đó mà biết được phương hướng sử dụng, báo vệ và cái tao đất 
để không ngừng nâng cao đ ộ phì đất , nhằm đạt năng suất cây trồng cao và ổn dinh. 

Đê học tốt m ó n T h ổ nhưỡng học, cần có những k i ến thức nhất đ ịnh về địa chất, thực vạt. vi 
sinh vật, sinh lý thực vật. toán. Nạt lý và nhất là hóa học. Nếu nám chắc k i ến thức m ò n Thổ 
nhưỡng học, sinh viên sẽ có đ iều k i ện học tốt các môn học chuyên ngành sau này. 
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Chương Ì 

CÁC KHOÁNG VẬT VÀ ĐÁ HÌNH THÀNH ĐÁT 

A. K H O Á N G V ẬT 

L KHÁI N I Ệ M 

Khoáng vật là lìlìữnạ hợp chất hóa học tự nhiên, dược hình thành do cấc quá trình lý họ 
hóa học, địa chất học phức tạp xảy ra trong vỏ Trái đất. C h ú n g phần lớn gồm 2 n e u v ê n tô t 
lên và ờ trạng thái rắn, chi một sỏ rất ít khoáng vật ớ dạng đơn nguyên tố hoặc ớ thể lỏng. 

Đ ế n nay, số lượng k h o á n g vật đã phát hiện dược khoáng hơn 2500, nhưng với các biến ti 

của chúng là trên 6000, trong đó phố biến nhất có khoảng 450. T U Y nhiên những khoáng V 
đóng vai trò ch ính trong việc tạo thành đá chí có khoảng 50, c h ú n g được gọ i là "khoáng vật ti 
đá". 

Các khoáng vật trong thiên nhiên có dạng tinh thế nhất đ ịnh. hoặc ớ dạng vô đ ịnh hìn 
Các khoáng vật rán có hình dạng tinh the do sự sáp xếp của các phần tư (nguyên tứ. lon, phản 
có qui luậ t . Các k h o á n g vật rắn vô định hình là do chất lóng đỏng lạ i một cách đột ngột tror 
khi các phân tứ còn g iữ vị trí lộn xộn như ban đầu. 

Kích thước của t inh thể khoáng vật có thế lớn, bé khác nhau. C h ú n g dao động từ m i l i m 
đến vài mét thậm chí hàng chục mét. Trọng lượng tinh thế cũng thay đ ổ i , có trường hợp đ 
hàng tấn. 

Ở khoáng vật kết t inh có thế có hiện tượng đa hình (một k h o á n g vật có nhiều hình dạng c 
điều k iện kết t inh khác nhau, ví dụ: than chì và k im cương) ; đồng hình (các khoáng vật c 
thành phấn khác nhau nhưng có cùng dạng tinh thế như nhau, ví dụ: M g C O , và FeCO,) và g 
hình (những k h o á n g vật có dạng tinh thế của khoáng vật khác mà c h ú n g là sán p h à m phong he 
ví dụ: l imonit có dạng t inh thế g iông pir i t ) . 

li. NHŨNG ĐẶC TRI Ne, DÌ Mỉ ĐỂ GIÁM ĐỊNH KHOÁNG 

Do khoáng vật có thành phần, cấu tạo và tính chát phức tạp, nên khi kháo sát ngoài thực đ 
chi có thó nhận biết được nhờ một số đặc trưng cư bán như: màu sắc, độ ánh k i m , vết vỡ, 
trọng, độ cứng. tính đòn , tính dẻo, tính đàn hồ i , từ tính hay một vài phán ứng hóa học . . . 

+ Màu sắc: Trong tự nhiên các khoáng vật có đủ các loạ i màu sác từ trắng đến đen . người 
chia ra làm hai n h ó m k h o á n g vật là: nhóm khoáng vật màu s á n " và n h ó m k h o á n " vật màu te 
Tuy nhiên màu sác cùa k h o á n g vật có thế do tự sắc, ngoại sắc hay lỊÌcỉ sác. 

- Tự sắc: Là do bản thân khoáng vật có màu , màu áy là do những n g u y ê n tố hóa học ( 
màu cấu tạo k h o á n g vật gây ra. Có nhiều khoáng vật người ta d ù n g màu sắc đế đặ t tên cho n 
Ví dụ: K h o á n g vật azurit (aznr nghĩa là màu xanh). 

- Ngoại sắc: Bán thân khoáng vật trong suốt hoặc trắng, nhưng thúc t ế nó có n h ỡ n 0 mì 


